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 TỔNG CỘNG          25.628,15      2.184,00       4.802,40         108,20     6.077,00     11.060,00   1.396,55      14.317,42        1.970,21        127,07     4.417,00     7.489,47        313,68 55,87%       7.094,60     16.328,69     23.423,29 91,4%

I
 Vốn từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất 
              468,20                -                    -           108,20                -                   -        360,00                   -                     -                  -                  -                  -                  -   0,00%          108,20          360,00          468,20 100,00%

1

 Trường Mẫu giao Hoa Pơ 

Lang; Nhà học 1 Phòng điểm 

trường thôn Voòng Boong 

              468,20         108,20      360,00                   -   0,00%          108,20          360,00          468,20 100,00%

II
 Nguồn vốn tỉnh phân cấp cho 

huyện giao về xã quản lý 
           1.036,55   1.036,55           313,68                   -                  -                  -                  -          313,68 30,26%                  -         1.025,69       1.025,69 98,95%

1
 Xây dựng giếng khoan khu dân 

cư thôn 1, xã Pờ Tó 
                10,87        10,87                   -   0,00%                  -                   -   0,00%

2

 Đường BTXM ra khu sản xuất 

thôn Bi Gia, xã Pờ Tó (Đoạn từ 

đất bà Tâm đến đất ông Trọng) 

           1.025,69   1.025,69           313,68        313,68 30,58%       1.025,69       1.025,69 100,00%

III

 Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

         24.123,40      2.184,00       4.802,40     6.077,00     11.060,00              -        14.003,74        1.970,21        127,07     4.417,00     7.489,47 58,05%       6.986,40     14.943,00     21.929,40 90,91%

a

 Dự án 1: Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt 

           4.532,00                -                    -                  -         4.532,00              -          3.652,00                   -                  -                  -       3.652,00 80,58%                  -         4.532,00       4.532,00 100,00%

1
 Xã Chư Răng (Hỗ trợ nhà ở 

Dự án 1) 
              792,00          792,00           176,00        176,00 22,22%                  -            792,00          792,00 100,00%

2
 Xã Pờ Tó (Hỗ trợ nhà ở Dự án 

1) 
           3.740,00       3.740,00        3.476,00     3.476,00 92,94%                  -         3.740,00       3.740,00 100,00%

b

 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, 

bố trí ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết  

8037477          11.330,40                -         4.802,40                -         6.528,00              -          3.964,54                   -          127,07                -       3.837,47 34,99%       4.802,40       4.361,00       9.163,40 80,87%

1
 Dự án sắp xếp, bố trí ổn định 

dân cư xã Pờ Tó, huyện Ia Pa 
8037477          11.330,40       4.802,40       6.528,00        3.964,54        127,07     3.837,47 34,99%       4.802,40       4.361,00       9.163,40 80,87%

c

 Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu 

tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào 

DTTS&MN 

           8.242,00      2.184,00                  -       6.058,00                 -                -          6.387,21        1.970,21                -       4.417,00                -   77,50%       2.184,00       6.031,00       8.215,00 99,67%
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CHI TIẾT THEO TỪNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PỜ TÓ 

(Kèm Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 14/12/2025 của UBND xã Pờ Tó) 

TT Danh mục Mã dự án

Ước giải ngân đến ngày 31/12/2025

Tổng cộng
Vốn Kế hoạch năm 2025

Giải ngân từ ngày 01/01 đến ngày 10/11/2025 (Triệu đồng)
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Tổng cộng
Vốn Kế hoạch năm 2025

Giải ngân từ ngày 01/01 đến ngày 10/11/2025 (Triệu đồng)

1

 8089535 - Đường cấp phối ra 

khu sản xuất thôn Bi Gia, xã Pờ 

Tó (đoạn từ khu dân thôn Bi 

Gia đến suối Đăk Pờ Tó) 

8089535            1.477,00      1.477,00        1.325,30        1.325,30 89,73%       1.477,00       1.477,00 100,00%

2

 8089536 - Đường cấp phối ra 

khu sản xuất thôn Bi Gia, xã Pờ 

Tó (đoạn từ Đường tràn Bi 

Giông đến khu dân cư thôn Bi 

Gia) 

8089536               707,00         707,00           644,91           644,91 91,22%          707,00          707,00 100,00%

3

 Đường BTXM thôn 1, xã Pờ 

Tó (Đoạn từ đường Đông 

Trường Sơn đến nhà ông Quyết) 

8136492               550,00        550,00           545,00        545,00 99,09%          545,00          545,00 99,09%

4

 Nâng cấp và mở rộng đường 

BTXM thôn 3, xã Pờ Tó (Đoạn 

từ đường Đông Trường Sơn đến 

nhà ông Út) 

8136494               580,00        580,00           579,00        579,00 99,83%          579,00          579,00 99,83%

5

 Đường BTXM ra khu sản xuất 

thôn Bi Gia, xã Pờ Tó (Đoạn từ 

KDC thôn Bi Gia đến đất ông 

Trọng) 

8136500            1.143,00     1.143,00        1.135,00     1.135,00 99,30%       1.135,00       1.135,00 99,30%

6

 Đường BTXM nội đồng thôn 

Đoàn Kết giai đoạn 2 (Đoạn từ 

đất ông Thủy đến đất ông 

Thịnh), xã Chư Răng 

8141354            1.008,00     1.008,00        1.008,00     1.008,00 100,00%       1.008,00       1.008,00 100,00%

7

 Hệ thống mương thoát nước 

nội thôn Đoàn Kết (Đoạn nhà 

ông Dinh Cương đến nhà ông 

Thuỷ), xã Chư Răng 

8141350               163,00        163,00           150,00        150,00 92,02%          150,00          150,00 92,02%

8

 Đường BTXM nội đồng thôn 

Plei Du (Đoạn từ đất ông Sáng 

đến đất ông Siu A Mét), xã Chư 

Răng 

8141348            1.000,00     1.000,00        1.000,00     1.000,00 100,00%       1.000,00       1.000,00 100,00%

9
Nhà văn hóa Thôn 5, Thôn Plei 

Du, Thôn Bi Giông, xã Pờ Tó
           1.300,00     1.300,00                   -   0,00%       1.300,00       1.300,00 100,00%

10
Đường bê tông xi măng nội 

thôn 5, xã Pờ Tó
              314,00        314,00                   -   0,00%          314,00          314,00 100,00%

d

Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá 

trị văn hóa truyển thống tốt 

đẹp

                19,00                -                    -            19,00                 -                -                     -                     -                  -                  -                  -   0,00%                  -              19,00            19,00 100,00%

1
 Trang thiết bị nhà văn hóa thôn 

Bi Gia 
                19,00          19,00                   -   0,00%                  -              19,00            19,00 100,00%
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